	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 14 tháng 11 năm 2015

[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Thời tiết ngày và đêm 15/11:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi riêng khu vực Tây Bắc Bộ Nhiều mây, khu vực ven biển đêm có mưa rải rác.

 - Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 13/11 đến 19h00’ ngày 14/11, khu vực Trung Bộ và một số tỉnh Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	76 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	94 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	72 mm
	
	Hòa Duyệt  (Hà Tĩnh)
	83 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	72 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	44 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 14/11 đến 07h00’ ngày 15/11,  các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa lượng mưa dưới 10 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 18mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 17mm; Đắk Glây (Kon Tum) 16mm.
2.2. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 11/11 đến 19h00’ ngày 14/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa rất to,  tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Thác Bà (Yên Bái)
	270 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	145 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	148 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	135 mm

	Chợ Mới (Bắc Kạn)
	114 mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	182 mm

	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	292 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	108 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 


Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00’ ngày 15/11, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,09m; trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,59m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 23,11m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 591,17m.

Dự báo: Ngày 16/7, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông ở Thanh Hóa và Bình Thuận biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 14/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,39m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,38m. 

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/15/7 là 110,84m.
 Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 18/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,30m; tại Châu Đốc ở mức 1,82m. 
 Ngày 15/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,80m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	14/11
	214,51
	117,36
	532
	1.226

	
	7h00
	15/11
	214,59
	117,35
	839
	1.117

	Hòa Bình
	7h00
	14/11
	116,79
	10,90
	1.360
	770

	
	7h00
	15/11
	116,83
	12,43
	448
	1.378

	Tuyên Quang
	7h00
	14/11
	120,38
	52,52
	1.108
	1.223

	
	7h00
	15/11
	119,97
	52,52
	667
	1.224

	Thác Bà
	7h00
	14/11
	54,81
	20,79
	241 (TB 

ngày 14/11)
	15 (TB ngày 14 /11)

	
	7h00
	15/11
	54,87
	20,78
	
	



Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy theo công điện số 33/CĐ-TW hồi 8h15’ ngày 13/11/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Tình hình thiệt hại do thiên tai không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang
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